	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017 - 2018

	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN VẬT LÝ - KHỐI 7

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: ......../....../2018


I.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 
1. Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá các kiến thức về:
· Các đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp và song song.

· Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện do cọ xát

· Dòng điện trong kim loại. Các tác dụng của dòng điện.
· Hiệu điện thế trên nguồn điện và dụng cụ dùng điện.
2. Kỹ năng: 
· Vận dụng được đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp, song song tính toán được các đại lượng cường độ dòng điện và hiệu điện thế của các vị trí khác nhau trong mạch.
· Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế thường gặp.
· Thiết kế được sơ đồ mạch điện theo yêu cầu.
3. Thái độ: - Giúp học sinh có ý thức trong học tập, làm việc nghiêm túc và cần cù. 

4. Năng lực: Năng lực tư duy, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực trình bày bài.
II. MA TRẬN ĐỀ:
	  Mức độ
 Nội dung chính
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện do cọ xát.
	
	1  

   1đ
	
	1  

   1đ
	
	
	
	
	2

2đ

	Dòng điện trong kim loại. Các tác dụng của dòng điện.
	2
   1đ
	
	1

0.5đ
	
	
	
	
	
	3
    1.5đ

	Hiệu điện thế. Cường độ dòng điện. Dụng cụ đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế.
	1

0.5đ
	
	1

    0.5đ
	1  

   2đ
	
	
	
	
	3
       3đ

	Mạch điện nối tiếp, song song.
	1

0.5đ
	
	
	
	
	1

2.5đ
	
	1

0.5đ
	3
3.5đ

	Tổng
	 5
3đ
	 4
4đ
	1

2.5đ
	1

           0.5đ
	11
10đ

	Tỉ lệ
	30%
	40%
	25%
	5%
	100%

	Ban Giám Hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm chuyên môn

Phạm Như Trang



	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017 - 2018


ĐỀ SỐ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN VẬT LÍ - KHỐI 7

Ngày kiểm tra:..../....../2018
Thời gian làm bài: 45 phút


A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Dụng cụ đo cường độ dòng điện là:
A. Vôn kế      

 
B. Lực kế

C. Ampe kế

D. Nhiệt kế
Câu 2. Dòng điện trong kim loại là:
A. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 
B. Dòng các nguyên tử kim loại dịch chuyển.
C. Dòng các electron dịch chuyển có hướng.

D. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.
Câu 3: Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng?

A. Bóng đèn của bút thử điện     B. Bóng đèn dây tóc.   C. Đèn LED    D. Ấm điện đang đun nước
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn mắc song song luôn bằng nhau.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn mắc nối tiếp luôn bằng nhau. 
[image: image2.png]BHES 04~ V& mach - Word (Product Activation Failed) ? @ - x
U ove | N DESGN  PAGELAOUT | RGNGES | MALNGS KW VW rouTRADRPDF s [N
% - - - . - o -

ﬁEa o Colier @ody) -[11 -] & & [Ba~ | 2 nambcenc| aapbceoe AaBbCe Aagbcet AQB assbcer acabcen: assbcan | o

Paste - 3 ¥ - lormal lo Spac. leading leading tle. ubtitle ubtle Em. mphasis. N

o o e | BT Ucdex X Ao A o | TNoSpsc. Hesdng! Hesdng?  Te  Subie  Subtebm.Emph e
Gipsors Font 5 Paragrapn 5 syies 5 eatng | A

. . » . 5 . 5 . 5 . - . ) . - . ) =

PAGE1OF1  16WORDS  ENGLISH (UNITED STATES) 23 B -+ 2%

p -~ 038 PM
LI~ G V) NG g L




C. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn mắc nối tiếp luôn bằng nhau.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn mắc song song luôn bằng nhau.
Câu 5. Trong sơ đồ hình bên, số chỉ của vôn kế là: 

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.    B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

C. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch.      D. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch.

Câu 6: Dòng điện không có tác dụng nào sau đây:

A. Tác dụng nhiệt
B. Tác dụng phát ra âm thanh

C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng hóa học.

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Có những loại điện tích nào? Nêu sự tương tác giữa các loại điện tích?
Bài 2. (2 điểm) a) Trên một bóng đèn có ghi 12V cho biết điều gì ? 

b) Trên 1 viên pin có ghi 9V cho biết điều gì? Mắc 2 cực của viên pin này với 2 đầu bóng đèn 12V thì độ sáng của bóng đèn như thế nào?
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Bài 3. (1 điểm) Giải thích tại sao các xe chở xăng, dầu thường có một đoạn dây xích, 1 đầu nối với thùng xe, 1 đầu thả xuống mặt đường?
Bài 4. (2.5 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế 9V. 

a) Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0.15A; vôn kế có số chỉ U = 8.8V, vôn kế V1 có chỉ số U1 = 3.6V. Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1,  Đ2 và hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

b) Khi công tắc K đóng, nếu 1 trong hai bóng đèn bị hỏng thì độ sáng của bóng đèn còn lại như thế nào?
c) Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có số chỉ là bao nhiêu? 
Bài 5: (0.5 điểm) Cho các dụng cụ gồm: Nguồn điện, dây dẫn, đèn Đ1, Đ2, 01 công tắc K, 01 vôn kế , 01 ampe kế. Hãy thiết kế 01 sơ đồ mạch điện sao cho:

- Ampe kế A chỉ đo được cường độ dòng điện của bóng đèn Đ1, không đo được cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2; 
- Vôn kế đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn Đ1 và hiệu điện thế ở hai đầu đèn Đ2; 
- Công tắc K điều khiển hoạt động cả 2 bóng đèn.
	Ban Giám Hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm CM

Phạm Như Trang
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     A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

  Hãy ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
  Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm; HS chọn thừa hoặc thiếu đáp án đều không cho điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	B
	C, D
	A,B
	B


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Có 2 loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. 
Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau. Các điện tích khác loại thì hút nhau.
	0.5 đ
0.5 đ

	Câu 2
(2 điểm)
	a) Trên một bóng đèn có ghi 12V cho biết hiệu điện thế định mức để bóng đèn hoạt động bình thường là 12V.

b) Trên Pin có ghi 9V cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch điện là 9V.

Mắc 2 cực của viên pin này vào 2 đầu bóng đèn 12V thì đèn sáng yếu hơn bình thường.
	0.75 đ
0.75 đ
    0.5 đ

	Câu 3
(1 điểm)
	Vì khi ô tô chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí, khiến xe bị nhiễm điện, dễ xảy ra phóng điện gây cháy nổ. Sợi dây xích nối thùng xe với đất giúp các điện tích sẽ theo dây xích truyền xuống đất tránh được nguy cơ cháy nổ xăng, dầu.
	1 đ


	Câu 4
(2.5 điểm)
	a. Khi công tắc K đóng :

Vì Ampe kế, đèn Đ1 và đèn Đ2 mắc nối tiếp với nhau, ta có :

IA=I1=I2=0.15A.

U = U1 + U2 => U2 = U – U1 = 8.8 – 3.6 = 5.2V

Vậy cường độ dòng điện qua các bóng đèn là 0.15A.

Hiệu điện thế 2 đầu bóng đèn Đ2 là 5.2V

b. Vì 2 bóng đèn mắc nối tiếp nên khi 1 đèn bị hỏng thì đèn còn lại sẽ không sáng.

c. Khi công tắc K mở : Vôn kế V chỉ 9V, 
Vôn kế V1 chỉ 0V.
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	Câu 5
(0.5 điểm)
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Sơ đồ mạch điện: 
	0.5 đ
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017 - 2018


ĐỀ SỐ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN VẬT LÍ - KHỐI 7

Ngày kiểm tra:..../....../2018
Thời gian làm bài: 45 phút


A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Dòng điện trong kim loại là:

A. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 
B. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

C. Dòng các electron dịch chuyển có hướng.

D. Dòng các nguyên tử kim loại dịch chuyển.
Câu 2. Đơn vị đo hiệu điện thế là

	A. Kilo vôn.
	B. Ampe.
	C. Vôn.
	D. Miliampe kế.


Câu 3: Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng?

A. Bóng đèn của bút thử điện     B. Bóng đèn dây tóc.   C. Đèn LED    D. Ấm điện đang đun nước
Câu 4: Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây mắc đúng?
[image: image1.png]



Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn mắc nối tiếp luôn bằng nhau.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn mắc nối tiếp luôn bằng nhau.
C. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn mắc song song luôn bằng nhau.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn mắc song song luôn bằng nhau.
Câu 6: Dòng điện không có tác dụng nào sau đây:

A. Tác dụng nhiệt
B. Tác dụng phát ra âm thanh

C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng hóa học.

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Có những loại điện tích nào? Nêu sự tương tác giữa các loại điện tích?

Bài2. (2điểm) a) Trên một bóng đèn có ghi 15V cho biết điều gì ? 
b) Trên 1 nguồn điện có ghi 12V cho biết điều gì? Mắc 2 cực của nguồn điện này với 2 đầu bóng đèn 15V thì độ sáng của bóng đèn như thế nào?

Bài 3. (1điểm) Vào những ngày thời tiết khô ráo, nhất là các ngày hanh khô, khi cởi áo khoác bằng len, dạ hoặc sợi tổng hợp ta thường nghe thấy những tiếng nổ lách tách rất nhỏ. Nếu khi đó ở trong bóng tối ta còn thấy các chớp sáng li ti. Hãy giải thích hiện tượng trên.
Bài 4. (2.5 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế 12V. 

a) Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0.18A; vôn kế có số chỉ U = 11.6V, vôn kế V1 có chỉ số U1 = 5.6V. Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1,  Đ2 và hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

b) Khi công tắc K đóng, nếu 1 trong hai bóng đèn bị hỏng thì độ sáng của bóng đèn còn lại như thế nào?
c) Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có số chỉ là bao nhiêu? 
Bài 5: (0.5 điểm) Cho các dụng cụ gồm: Nguồn điện, dây dẫn, đèn Đ1, Đ2, 01 công tắc K, 01 vôn kế , 01 ampe kế. Hãy thiết kế 01 sơ đồ mạch điện sao cho:

- Ampe kế A chỉ đo được cường độ dòng điện của bóng đèn Đ1, không đo được cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2; 

- Vôn kế đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn Đ1 và hiệu điện thế ở hai đầu đèn Đ2; 

- Công tắc K điều khiển hoạt động cả 2 bóng đèn.

	Ban Giám Hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
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A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
  Mỗi câu chọn đúng được 0.5 điểm; HS chọn thừa hoặc thiếu đáp án đều không cho điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A, C
	B
	C
	A,D
	B


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Có 2 loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. 
Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau. Các điện tích khác loại thì hút nhau.
	0.5 đ
0.5 đ

	Câu 2
(2 điểm)
	a) Trên một bóng đèn có ghi 15V cho biết hiệu điện thế định mức để bóng đèn hoạt động bình thường là 15V.

b) Trên nguồn điện có ghi 12V cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch điện là 12V.

Mắc 2 cực của viên pin này vào 2 đầu bóng đèn 15V thì đèn sáng yếu hơn bình thường.
	0.75 đ
0.75 đ
0.5 đ

	Câu 3
(1 điểm)
	Những ngày thời tiết khô ráo, khi ta vận động, giữa các lớp áo sẽ có sự cọ xát làm các lớp áo nhiễm điện. Khi cởi áo sẽ sinh ra hiện tượng phóng điện, phát ra những tiếng nổ lách tách và các chớp sáng.
	1đ

	Câu 4
(2.5 điểm)
	a. Khi công tắc K đóng :

Vì Ampe kế, đèn Đ1 và đèn Đ2 mắc nối tiếp với nhau, ta có :

IA=I1=I2=0.18A.

U = U1 + U2 => U2 = U – U1 = 11.6 – 5.6 = 6V

Vậy cường độ dòng điện qua các bóng đèn là 0.18A.

Hiệu điện thế 2 đầu bóng đèn Đ2 là 6V

b. Vì 2 bóng đèn mắc nối tiếp nên khi  đèn bị hỏng thì đèn còn lại sẽ không sáng.

c. Khi công tắc K mở, vôn kế V chỉ 12V, 
Vôn kế V1 chỉ 0V.
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	Câu 5

(0.5 điểm)
	Sơ đồ mạch điện: 
	0.5 đ


	   Ban Giám Hiệu  
	Tổ chuyên môn
	Nhóm CM

	Đỗ Thị Thu Hoài
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